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1. Tập thể: 

2. Cá nhân: 

STT 
Giới 

 tính  
Họ và tên Chức vụ/ chức danh/ đơn vị 

1 Ông Hồ Trọng Lộc Hiệu trưởng, Trường THPT TX Bình Long 

STT Tên tập thể 
1 Trường THPT TX Bình Long 

2 Trường THPT Phước Bình 

3 Trường THPT Hùng Vương 

4 Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh 

5 Trường THPT Đồng Xoài 

6 Trường THPT Đồng Phú 

7 Trường THPT Chơn Thành 

8 Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

9 Trường THPT Phú Riềng 

10 Trường THPT Thống Nhất 

11 Trường THCS&THPT Tân Tiến 

12 Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập 

13 Trường THPT Ngô Quyền 

14 Trường THPT Đa Kia 

15 Trường THPT Trần Phú 

16 Trường PT DTNT THPT Bình Phước  

17 Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu 

18 Trường PT DTNT THCS&THPT Điểu Ong 

19 Trường THPT Lộc Thái 

20 Trường THPT chuyên Quang Trung 

21 Trường THPT chuyên Bình Long 

22 Trường THPT Bù Đăng 

23 Trường THPT TX Phước Long 

24 Trường THCS&THPT Đắk Mai 

25 Trường THCS&THPT Đồng Tiến 

26 Trường THPT Nguyễn Huệ 

27 Trường THPT Nguyễn Khuyến 

28 Trường THPT Lê Quý Đôn 

29 Trường THCS&THPT Đăng Hà 



2 Bà Bùi Phước Hạnh Phó Hiệu trưởng, Trường THPT TX Bình Long 

3 Bà Huỳnh Thị Hồng Yến Phó Hiệu trưởng, Trường THPT TX Bình Long 

4 Ông Lê Ngọc Dương Phó Hiệu trưởng, Trường THPT TX Bình Long 

5 Ông Trần Hồng Phước Hiệu trưởng, Trường THPT Lộc Thái 

6 Ông Nguyễn Hữu Toàn Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Lộc Thái 

7 Bà Dương Thị Thanh Tâm Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Lộc Thái 

8 Ông Đỗ Mạnh Toàn Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Bình Long 

9 Ông Nguyễn Văn An Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Bình Long 

10 Ông Phạm Công Thám Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Bình Long 

11 Ông Nguyễn Văn Dũng Hiệu trưởng, Trường THPT Phước Bình 

12 Ông Lê Hồng Thân  Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Phước Bình 

13 Bà Nguyễn Thị Hồng Định Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Phước Bình 

14 Ông Vi Hữu Tài Hiệu trưởng, Trường THPT Lộc Hiệp 

15 Bà Lê Thị Phương Thúy Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Lộc Hiệp 

16 Ông Cao Quang Hùng Hiệu trưởng, Trường THPT Hùng Vương  

17 Ông Nguyễn Phú Hoà Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Hùng Vương 

18 Ông Trần Quang Bình Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Hùng Vương 

19 Ông Nguyễn Năng Đồng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Hùng Vương 

20 Ông Huỳnh Văn Thông Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh 

21 Ông Bùi Văn Dự Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh 

22 Ông Nguyễn Văn Hành Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh 

23 Ông Lương Văn Cương Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh 

24 Ông Hà Văn Quyền Hiệu trưởng, Trường THPT chuyên Quang Trung 

25 Ông Vũ Đăng Tăng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT chuyên Quang Trung 

26 Ông Trần Minh Hiền Phó Hiệu trưởng, Trường THPT chuyên Quang Trung 

27 Ông Cao Vũ Mưu  Hiệu trưởng, Trường THPT Đồng Xoài 

28 Ông Nguyễn Hữu Tiến Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đồng Xoài 

29 Bà Trần Thị Sáng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đồng Xoài 

30 Ông Nguyễn Huy Đạt  Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đồng Xoài 

31 Ông  Vũ Ngọc Sinh Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Đắk Mai 

32 Ông  Ngô Văn Tám Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Đắk Mai 

33 Ông Đỗ Cao Phước Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 

34 Ông Dương Thành Trung Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 

35 Ông Võ Văn Thuyết Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 

36 Ông Nguyễn Văn Hải Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 

37 Ông Nguyễn Văn Vẫn Hiệu trưởng, Trường THPT TX Phước Long 

38 Ông Huỳnh Văn Đường Phó Hiệu trưởng, Trường THPT TX Phước Long 

39 Ông Lâm Thanh Bình Phó Hiệu trưởng, Trường THPT TX Phước Long 

40 Ông Phan Huy Tuân Phó Hiệu trưởng, Trường THPT TX Phước Long 

41 Bà Trịnh Thị Bé Hiệu trưởng, Trường THPT Bù Đăng 

42 Ông Trần Quang Cường Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Bù Đăng 



43 Ông Hồ Viết Nghìn Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Bù Đăng 

44 Ông Nguyễn Hữu Hoàng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Bù Đăng 

45 Ông Nguyễn Đỗ Trọng Khôi Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Đồng Tiến 

46 Ông Nguyễn Văn An Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Đồng Tiến 

47 Ông Hoàng Long Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Đồng Tiến 

48 Ông Nguyễn Văn Phong Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Đồng Phú 

49 Bà Nguyễn Thị Thắm Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Đồng Phú 

50 Ông Nguyễn Văn Vĩnh Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Đồng Phú 

51 Ông Hà Tuấn Kiệt Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Du 

52 Ông Phạm Thanh Hải Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Du 

53 Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Du 

54 Ông Nguyễn Quang Hưng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Du 

55 Bà Trần Thị Mỹ Huệ Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Lộc Ninh 

56 Ông Nguyễn Văn Thạch Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Lộc Ninh 

57 Ông Đỗ Duy Bình Hiệu trưởng, Trường THPT Chơn Thành 

58 Ông Nguyễn Đình Thám Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chơn Thành 

59 Ông Lê Trương Quang Dũng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chơn Thành 

60 Ông Đào Nguyên Bình Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Huệ 

61 Bà Phạm Thị Thanh Hằng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Huệ 

62 Ông Nguyễn Văn Định Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Huệ 

63 Ông Nguyễn Châu Vĩnh Hiệu trưởng, Trường THCS& THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

64 Ông Đoàn Kim Trường 
Phó Hiệu trưởng, Trường THCS& THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

65 Ông Nguyễn Văn Nghiêm Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chu Văn An 

66 Ông Nguyễn Văn Quang Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chu Văn An 

67 Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chu Văn An 

68 Ông Dương Minh Châu Hiệu trưởng, Trường THPT Phú Riềng 

69 Ông Nguyễn Hữu Dân Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Phú Riềng 

70 Ông Lê Xuân Bằng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Phú Riềng 

71 Ông Hồ Ngọc Tùng Hiệu trưởng, trường THPT Thống Nhất 

72 Bà Nông Thị Thái Phó Hiệu trưởng, trường THPT Thống Nhất 

73 Ông Huỳnh Đức Tuấn Phó Hiệu trưởng, trường THPT Thống Nhất 

74 Ông Ngô Văn Quyết Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Đăng Hà 

75 Ông Nguyễn Đăng Chiến Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Đăng Hà 

76 Ông Nguyễn Ngọc Huân Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Thanh Hòa 

77 Ông Nguyễn Tiến Định Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Thanh Hòa 

78 Ông Nguyễn Anh Huy Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Tân Tiến 

79 Bà Trương Thị Thùy Trang Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Tân Tiến 

80 Ông Dương Thanh Viết Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Tân Tiến 

81 Ông Trần Minh Trí Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Tân Tiến 

82 Bà Lê Thị Bích Hạnh Hiệu trưởng, Trường THPT Lê Quý Đôn 

83 Ông Nguyễn Đức Tính Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Lê Quý Đôn 



84 Ông Phạm Văn Phú Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Lê Quý Đôn 

85 Bà Nông Thị Liên 
Hiệu trưởng, Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia 

Mập 

86 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang 
Phó Hiệu trưởng, Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia 

Mập 

87 Ông Nguyễn Thế Hùng 
Phó Hiệu trưởng, Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia 

Mập 

88 Ông  Nguyễn Thanh Tú 
Phó Hiệu trưởng, Trường PT DTNT THCS & THPT Bù 

Gia Mập 

89 Ông Bùi Công Định Hiệu Trưởng, Trường THPT Ngô Quyền 

90 Ông Nguyễn Văn Ngọc Phó Hiệu Trưởng, Trường THPT Ngô Quyền 

91 Ông Nguyễn phi Trường Phó Hiệu Trưởng, Trường THPT Ngô Quyền 

92 Ông Bùi Xuân Hai Phó Hiệu Trưởng, Trường THPT Ngô Quyền 

93 Ông Lê Văn Tự Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đăk Ơ 

94 Ông Lê Văn Thắng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đăk Ơ 

95 Ông  Phan Đình Phong Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đăk Ơ 

96 Ông Bùi Xuân Nhật Hiệu trưởng, Trường THPT Đa Kia 

97 Ông Lê Quốc Hoàng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đa Kia 

98 Ông Dương Hoài Linh Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đa Kia 

99 Ông Trần Bá Chuyên Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đa Kia 

100 Ông Phạm Hồng Thuận Hiệu trưởng, Trường THPT Trần Phú 

101 Ông Bùi Xuân Tùng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Trần Phú 

102 Ông Bùi Ngọc Tuấn Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Trần Phú 

103 Ông Đặng Hùng Sơn Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THPT Bình Phước 

104 Ông Hồ Hải Nam Phó Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THPT Bình Phước 

105 Ông Phạm Thế Nam Phó Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THPT Bình Phước 

106 Ông Phan Sỹ Cường Phó Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THPT Bình Phước 

107 Ông Nguyễn Đình Lương Hiệu trưởng, Trường THCS & THPT Võ Thị Sáu 

108 Bà Dương Thị Huệ Phó Hiệu trưởng, Trường THCS & THPT Võ Thị Sáu 

109 Ông Đinh Đức Lâm Phó Hiệu trưởng, Trường THCS & THPT Võ Thị Sáu 

110 Ông  Nguyễn Văn Linh Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Khuyến 

111 Ông  Phạm Tiến Hùng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Khuyến 

112 Ông  Nguyễn Mạnh Trường Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Khuyến 

113 Bà Nông Thị Chuyên Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THCS&THPT Điểu Ong 

114 Bà  Phạm Thị Bích Thuỷ 
Phó Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THCS&THPT Điểu 

Ong 

115 Ông Phạm Thành Đô 
Phó Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THCS&THPT Điểu 

Ong 

116 Bà Đỗ Thị Mai Hoa Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Minh Hưng 

117 Ông Nguyễn Văn Nhân Phó Giám đốc, Trung tâm GDTX tỉnh 

Danh sách có 29 tập thể và 117 cá nhân./. 
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